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ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA 1 TIẾT –ĐỊA 8

Bài 15. Đặc điểm dân cư xã hội Đông Nam Á

Câu 1 : Hãy trình bày những đặc điểm xã hội các nước ĐNÁ?

· Có sự giao lưu văn hoá các dân tộc, có nhiều nét tương đồng trong sinh hoạt và sản xuất.Tuy nhiên mỗi nước có những phong tục,  tập quán riêng tạo nên sự đa dạng văn hoá.Trước 1945, các nước ĐNA là thuộc địa các đế quốc phương Tây. Sau 1945 đều lần lượt giành độc lập.

Câu 2:Ngôn ngữ nào được dùng phổ biến trong các quốc gia Đông Nam Á? Điều đó có ảnh hưởng gì tới việc giao lưu giữa các nước trong khu vực.

- Ngôn ngữ chủ yếu là: Tiếng Hoa, Anh, Mã Lai. Các nước trong quần đảo Mã lai có lợi thế hơn là sử dụng chủ yếu tiếng Anh. Các nước còn lại do ngôn ngữ bất đồng, khó khăn trong việc giao lưu kinh tế, văn hóa.

Bài 17. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Câu 3 :Phân tích những thuận lợi và khó khăn củaViệt Nam khi gia nhập vào khối ASEAN?

-Thuận lợi: Tạo thuận lợi cho việc phát triển kinh tế toàn diện. Hội nhập và giao lưu dễ dàng với các nước Đông Nam Á và thế giới trong xu hướng quốc tế hoá và toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới.

 -Khó khăn: Phải luôn chú ý bảo vệ đất nước, chống thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán, cháy rừng, sóng biển,….) Và chống giặc ngoại xâm (xâm chiếm đất đai, hải đảo, xâm phạm vùng biển, vùng trời Tổ Quốc…)    

Bài 22. Việt Nam-đất nước-con người

Câu 4:  Mục tiêu chiến lược 20 năm 2001-2020 của nước ta là gì?

- Đưa nước ta ra khỏi tình trang kém phát triển. Nâng cao rõ rệt đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần của nhân dân. Tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Bài 23. Vị trí giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam

Câu 5: Vị trí địa lý VN về mặt tự nhiên có đặc điểm gì nổi bật?

· Vị trí nội chí tuyến. Gần trung tâm khu vực ĐNA.Cầu nối giữa đất liền và biển, giữa ĐNA đất liền và ĐNA hải đảo. Vị trí tiếp xúc của các luồng gió mùa và các luồng sinh vật.

Bài 24. Vùng biển Việt Nam

Câu 6 : Biển đã đem lại thuận lợi và khó khăn gì đối với đời sống của nhân dân ta ?

-Thuận lợi : cung cấp một lượng hơi nước lớn cho không khí..Là nguồn cung cấp hải sản, thuỷ sản, khoáng sản..Tiềm năng du lịch…

-Khó khăn :sạt lở bờ biển,bo. Hơi ẩm cao bào mòn các công trình  ...

Câu 7: Biển Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa, em hãy chứng minh điều đó thông qua yếu tố khí hậu biển.

- Biển Việt Nam là một biển lớn tương đối kín.Tính chất nhiệt đới thể hiện trên các đảo gần bờ giống như vùng đất liền lân cận.

- Trên vùng biển xa: 

+ Chế độ nhiệt: Biên độ nhiệt nhỏ, mùa hạ mát mẻ, mùa đông ấm. Nóng quanh năm, nhiệt độ trung bình 230C.

+ Chế độ gió: Tháng 10-4 hướng Đông Bắc; Tháng 5-9 hướng Tây Nam.

+ Chế độ mưa: Lượng mưa trung bình 1100-1300 mm/năm.

+ Chế độ triều phức tạp: Nhật triều và bán nhật triều.

Bài 26. Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam

Câu 8; Nêu một số nguyên nhân làm cạn kiệt một số tài nguyên khoáng sản nước ta ?

· Do khai thác bừa bãi và quá mức, thiếu sự quản lí chặt chẽ của nhà nước. Thiếu ý thức trong việc sử dụng tài nguyên

Câu  9:Chứng minh rằng nước ta có nguồn tài nguyên khống sản phong phú?

-Khoảng 5 000 điểm quặng, gần 60 loại khác nhau. Đa dạng, gồm nhiều loại : than, sắt, dầu mỏ, khí đốt , apatit,thiếc, chì ,kẽm..Một số loại có trữ lượng lớn: than, dầu khí, đá vôi, bôxit,apatit…

BÀI TÂP

Câu 1  Dựa vào Tập bản đồ Địa lý lớp 8 của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, hãy :

a) Kể tên các Thành phố trực thuộc trung ương ?

b) Việt Nam gia nhập vào Asean vào năm nào?

c) Nước có diện tích lớn nhất ở khu vực ĐNA?

d) Nước có diện tích nhỏ nhất ở khu vực ĐNA?

e) Tên đảo lớn nhất nước ta? Thuộc tỉnh nào?

f) Tên quần đảo xa nhất nước ta ? Thuộc tỉnh nào?

g) Nước có dân số lớn nhất ở khu vực ĐNA?

h) Nước có dân số nhỏ nhất ở khu vực ĐNA?

i) Việt Nam có biên giới chung trên đất liền với những quốc gia nào?

j) Việt Nam có biên giới chung trên biển với những quốc gia nào?

k) Tên quần đảo xa nhất nước ta ? Thuộc tỉnh nào?

l) Vịnh  đẹp nhất nước ta ? Được UNESCO  công nhận di sản thiên nhiên thế giới vào năm nào?

Câu 2: Cho bảng số liệu sau : Năm 2000 ở Việt Nam

	Loại đất 
	Diện tích (%) 

	Đất feralit đồi núi thấp
	65

	Đất mùn núi cao
	11

	Đất phù sa
	24


a) Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu diện tích của 3 nhóm đất  trên ?

b) Nhận xét ?

Câu 3:  Cho bảng số liệu sau : Năm 2000 ở Việt Nam

	Ngành
	1990

	Nông nghiệp (%)
	38,74

	Công nghiệp (%)
	22,67

	Dịch vụ(%)
	38,59


a) Vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ trọng các ngành trên ?

b) Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta?

Câu 4  Dựa vào bảng số liệu sau 

	Ngành
	2000

	Nông nghiệp (%)
	24,30

	Công nghiệp (%)
	36,61

	Dịch vu (%)
	39,09


a) Vẽ biểu đồ tròn ?

b) Nhận xét ?

Câu 5: Cho bảng số liệu sau : Năm 2000 ở Việt Nam

	NGÀNH KINH TẾ
	TỈ TRỌNG ( %)

	Nông nghiệp
	24.3

	Công nghiệp
	36.61

	Dịch vụ
	39.09


a) Vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ trọng các ngành trên ?

b) Nhận xét ?

Câu 6: Dựa vào bảng sau : tổng sản phẩm trong nước quý 1 năm 2019 

	Khu vực
	Tỉ lệ ( %)

	Nông, lâm nghiệp, thủy sản
	10.16

	Công nghiệp, xây dựng
	35.25

	Dịch vụ
	44.04

	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
	10.55


a) Vẽ biểu đồ tròn thể hiện bảng số liệu trên.

b) Nhận xét ?

